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	10


          BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2025 - 2026

                                           MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1

     (Bài kiểm tra đọc, nghe, nói)

     Họ và tên học sinh:……......................................................................................Lớp 1
                              Trường Tiểu học Sơn Tây               

1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói:

 (Đọc và trả lời câu hỏi)
Câu 1.  Đọc các âm, vần và từ ngữ:

nh   kh   ch   gh   ng    ph    th 

am    «m    em      ep      ªm      ­ng     ­c  

thøc ®ªm       b¹n th©n      cè g¾ng       nhµ sµn 

Nµng tiªn c¸ ng©n nga h¸t.
2. Đọc  đoạn văn sau và trả lời câu hỏi 

Ở quª cã khãm tre ngµ vi vu trong giã. §ªm vÒ, cã chó ®om ®ãm nho nhá lÊp lã ë bê tre. NghØ hÌ, trÎ em ë xãm tô häp, n« ®ïa tÊp nËp l¾m.

C©u hái: Ở quª, ®ªm vÒ cã con g× lÊp lã ë bê tre?

2. Kiểm tra đọc hiểu:

2.1 Đọc thầm bài sau:
V­ên nhµ bµ

     Trong v­ên nhµ bµ cã l¾m qu¶. Gãc v­ên cã qu¶ cam. ë kÕ tiÕp lµ qu¶ na. Nh÷ng qu¶ na ®ang më m¾t s¾p chÝn. Nh­ng em yªu nhÊt lµ nh÷ng qu¶ mÝt ë cæng v­ên. MÝt thËt l¾m qña lñng l¼ng ë trªn, tr«ng thËt ®Ñp m¾t.

2.2. Dựa vào nội dung bài đọc hoàn thành các bài tập sau:
    Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
C©u 1: V­ên nhµ bµ cã nh÷ng qu¶ g×? 
A. khÕ                     B. cam, na, mÝt     C. v¶i                 D. nho

C©u 2: Em yªu nhÊt nh÷ng qu¶ g×?

A. qu¶  khÕ           B.  qu¶ na              C. qu¶ mÝt        D. qu¶ nho      

C©u  3: Nèi ®óng:




C©u 4 : Viết tªn 2 - 3 loài c©y mµ em biÕt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1. NĂM HỌC 2025 - 2026
               

Môn Tiếng Việt lớp 1. Thời gian: 35 phút
                 

Bài kiểm tra viết, kiến thức Tiếng việt

                    Họ và tên: …………………………..…………………………………………………. Lớp 1……
Trường Tiểu học Sơn Tây
	Điểm


	Nhận xét


………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………



Câu 1. Nghe - viết: Khổ thơ cuối bài  “Đi học”, tác giả: Hải Lê 
	    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2. a) Ghi dấu X trước dòng viết đúng chính tả: 

 
             con kiến 
con quyên

                       con ciến                                  
con kiện
b) Điền ng  hay ngh vào chỗ chấm. 
          ….......… ..ề .................iệp



        ......................ã ba 
           ……………i....................ờ

                         ………......…… ệ sĩ
Câu 3. Nối câu thích hợp:

















   

 


Câu 4. Viết tiếp vào chổ chấm :
a) Bạn Lan ..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................
b) Cô giáo .......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................\
B. BÀI KIỂM TRA VIẾT- KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT
Câu 1. Nghe viết: 6,0 điểm. Bài:   khổ thơ cuối bài Đi học. Tác giả: Hải Lê
                                             Đi học lắm sự lạ
                                             Cha mẹ vẫn chờ mong
                                             Ba bạn hứa trong lòng
                                             Học tập thật chăm chỉ.
- Viết đúng chữ mẫu, đúng chính tả, tốc độ viết khoảng 20 chữ/15 phút (4 điểm)

- Viết sạch, đẹp, đều nét (1 điểm)

Câu 2. (1,0 điểm)

a)Ghi dấu x trước dòng viết đúng chính tả đúng: 0,5 điểm
b) Điền g hay gh vào chỗ chấm: 0,5 điểm - Sai mỗi ý trừ 0,1điểm
Điền g/ gh vào chỗ chấm: 0,5 điểm. Sai mỗi ý trừ 0,1 điểm
Câu 3. (1,0 điểm)

Nối câu thích hợp: 1 điểm – Nối sai mỗi câu trừ 0,2 điểm

Câu 4. (1,0 điểm)Viết đúng câu: 
* Trình bày toàn bài: 1 điểm nếu trình bày đúng theo mẫu, chữ viết sạch và rõ ràng; 

0 điểm nếu trình bày không theo mẫu hoặc chữ viết không rõ nét, bài tẩy xóa vài chỗ.   

Lưu ý: Khi chấm bài giáo viên nhận xét, sửa lỗi theo Thông tư 27
  Điểm                                  Lời nhận xét của giáo viên  





                                       ………………………………………………………………………………………………………..





                                                                     ……………………………………………………………………………………………………….





                                                                    ………………………………………………………………………………………………………..     





s¾p chÝn





Nhµ bµ 





cã ®ñ thø qu¶





MÝt





thËt l¾m qu¶








Nh÷ng qu¶ na





Chữ kí người


 coi thi


 





....................................


�
�
Chữ kí người


chấm thi








…………....................








             hót líu lo.





       Đi học





       rất chăm chỉ.





        Mùa đông





            giá rét.





   Các bạn lớp em





         thật là vui.





 Chim Chích bông








